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BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 

Phßng GD&§T  H¬ng s¬n  
Trêng tiÓu häc 1 S¬n TiÕn  
 

§Ò thi häc sinh giái líp 2-N¨m häc 2011-2012 
                                              M«n:         TiÕng viÖt  

Thêi gian : 60 phót 
C©u1: §iÒn “C “  hoÆc “k” 

- Con  ..¸; con ....iÕn; c©y ....Çu; dßng ....ªnh. 
- Cµng ....ua; ý ....iÕn ; c¸i .....Ìn ; ch÷ .....Ý 

 C©u 2: ViÕt nh÷ng tõ cã thÓ dïng ®Ó t¶ bé phËn cña c©u ( 3 tõ trë lªn ) 
a) Th©n c©y.................................................. 
b) Cµnh c©y .................................................. 
c) L¸ c©y .................................................. 
C©u 3: a)T×m nh÷ng tõ ng÷ ca ngîi B¸c Hå ( 4 tõ trë lªn ) 
.................................................. 
.................................................. 
b)§Æt c©u víi mét tõ em ®· t×m ? 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
C©u4: Nhãm häc sinh cã 7 b¹n : H»ng , Linh , B¶o , An, Dung ,Giang , T©n em h·y viÕt  
tªn c¸c b¹n ®ã theo thø tù cña b¶ng  ch÷ c¸i. 
.................................................. 
.................................................. 
C©u 5.ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ 1 lo¹i c©y mµ em yªu thÝch  
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

 

 

TOÁN  

Đề luyện tập 1 

Bài 1: Tính nhanh ( Theo mẫu ) 

MÉu: 6 + 4 + 7 = 10 + 7 = 17                        
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         6 + 9 + 1= …………=………          3 + 7 + 7=……………=…….. 

         9 + 1+ 9 =………….=……….         8 + 3 + 7 = …………. = ……. 

Bµi 2:  

a, Viết các số tròn chục và bé hơn 60 : ……………………………………….. 

b, Viết các số tròn chục ( có hai chữ số) lớn hơn 40 : ………………………… 

c, Viết các số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 80 :………………………… 

Bài 3 : Giải tóm tắt bài toán sau :                                 

Đàn thứ nhất : 37 con dê 

Đàn thứ hai : 39 con dê 

Cả hai đàn : …con dê ? 

 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 1 

I - Chính tả ( nghe viết ) 

   Viết một đoạn trong bài " Sáng kiến của bé Hà " 

 II - Luyện từ và câu. 

1, Viết vào chỗ trống các từ : 

- Chỉ đồ dùng học tập :…( bút, mực, thước kẻ, bảng con,…) 

- Chỉ hoạt động của học sinh :…( đọc bài, làm bài, thảo luận, phát biểu,…) 
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- Chỉ tính nết của học sinh:…( chăm chỉ, ngoan ngoãn, chịu khó, siêng năng,…) 

2, Đặt câu với từ đã cho sau : khai trường , cặp sách , cô giáo. 

VD : - Ngày hội khai trường năm nay thạt là vui. 

- Năm mới, mẹ mua cho em chiếc cặp sách rất đẹp. 

- Cô giáo lớp em tên là Lan . 

3, Điền từ ngữ vào chỗ trống cho thành câu: 

- Gió …( thổi ) từng cơn. 

- Trời …( tối ) mịt. 

- Đồ dùng học tập của em .. ( rất đầy đủ ). 

4, Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống cuối mỗi câu sau:  

- Tên em là gì  

- Em học lớp 2e  

III- Tập làm văn 

Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3 - 5 câu ) nói về em  . 

   VD :Em tên là Nguyễn Văn Nam . Năm nay em lên 7 tuổi, em đang học lớp 2e 

trường Tiểu học Thị Trấn. Nhà em ở thôn Vàng khon, thị trấn Phong Thổ. Hằng ngày 

em chăm chỉ học bài và làm việc giúp đỡ gia đình. Bố mẹ em rất vui lòng . 

*********************************************************************** 

 

 

 

TOÁN 

Đề luyện tập 2 

Bài 1: Tính 

38l + 19l =               21l + 45l =          

64kg + 18kg =    27kgl + 48kg =  
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Bài 2 : Tính  

86l - 45l =                        39kg - 14kg =             99l - 72l =                        37kg - 14kg =                       

Bài 3 : Tìm x 

x + 24 = 75    x + 31 = 64     

        x = 64 - 31     x = 89 - 63  

        x = 51            x = 33                           

Bài 4 : Bài toán 

Bố mua 25 lít xăng để dùng cho xe máy. Bố đã dùng hết 14 lít . Hỏi còn lại bao nhiêu 

lít xăng ? 

TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 2 

I - Chính tả ( Nghe viết ) 

- Viết một đoạn trong bài " Thương ông " 

II - Luyện từ và câu 

1 . Viết vào chỗ trống các từ : 

- Có tiếng học : … (Học tập, học đường, bạn học ,…) 

- Có tiếng tập : … ( luyện tập, bài tập, tập viết, tập vẽ,…) 

2 . Đặt câu với một từ vừa tìm được . 

3 . Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành câu mới . 

a. Bác Hồ rất yêu thiếu nhi . 

- Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ . 

b. Thu là bạn thân thiết nhất của em . 

- Bạn thân thiết nhất của em là Thu. 

- Em là bạn thân thiết nhất của Thu . 

4. Sắp xếp các từ sau đây để tạo thành một ý 

Em - học sinh - là - ngoan  

( Em là học sinh ngoan .) 

III - Tập làm văn 
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Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 4 - 5 câu nói về cô giáo ( hoặc thầy giáo ) cũ của 

em. 

*********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN  
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Đề luyện tập 3 

Bài 1 :  

a, Viết các số tròn chục và bé hơn 60 : …( 10, 20 , 30, 40, 50) 

b, Viết các số tròn chục ( có hai chữ số) lớn hơn 40 : …( 50, 60, 70, 80, 90) 

c, Viết các số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 80 :…( 60,70) 

Bài 2 : Tính nhẩm theo mẫu: 

6 + 4 + 7 = 10 + 7 = 17                                        8 + 3 + 7 = 8 + 10 = 18 

2 + 8 + 7          6 + 9 + 1       4 + 6 + 5                                                        

5 + 7 + 3          3 + 7 + 7       9 + 1 + 9 

Bài 3 : Đặt tính rồi tính. 

37 + 28        49 + 36       54 + 42         67 + 18        75 + 19     73 + 18 

Bài 4 : Giải tóm tắt bài toán sau :                                 

Đàn thứ nhất : 37 con dê 

Đàn thứ hai : 39 con dê 

Cả hai đàn : …con dê ? 

****************************************** 

TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 3 

I - Chính tả ( Nghe viết ) 

- Viết một đoạn trong bài " Bà cháu " 

II - Luyện từ và câu  

Bài 1 : Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu : 

- Em…………………………… 

- ……..là đồ dùng học tập thân thiết của em . 

Bài 2 : Ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết hoa chữ cái đầu câu: 

" Trời mưa to(.) Hoà quên mang áo mưa(.) Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình(.) (Đ) 

đôi bạn vui vẻ ra về (.)" 

III - Tập làm văn : 
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Viết một đoạn văn nói về ông bà của em.  

 

TOÁN 

Đề luyện tập 4 

Bài 1 : Tính 

11 + 9 + 13 =         15 + 35 + 23 =         

32- 23 + 14  =        44 + 26 + 21 =         

Bài 2 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 

  4                                       6                     6 

  1 7                                    2  4            1   3  

  6 3                                    8  3            8  1  

Bài 3 :Tính nhẩm theo mẫu 

M : 63 - 18 = 50 + 13 - 10 - 8 = 

  50 - 10  = 40 

  13 - 8 =  5 

  40 + 5 = 45 

Vậy 63 - 13 = 45 

     48 - 19 = 

Bài 4 : Tấm vải ngắn dài 36 m . Tấm vải ngắn kém tấm vải dài 9 m . Hỏi tấm vải dài bao 

nhiêu mét ? 

Tóm tắt 

Tấm vải ngắn :          

Tấm vải dài :  

Bài giải 

Tấm vải dài dài là : 

                      36 + 9 = 45 ( m) 

                                 Đáp số : 45 m 

 


